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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
 TRƯỜNG NGOẠI NGỮ 
 

Biểu mẫu 02-ĐHTN 

 

THÔNG BÁO 
Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành 

 
 

ST
T 

Họ và tên Năm sinh Lý lịch khoa học (*) 
Ghi 
chú 

I. Khối ngành I    
1.​ Ngành sư phạm tiếng Anh    
1 Phạm Hồng Quang 1964 Chi tiết  
2 Đặng Quỳnh Trâm 1979 Chi tiết  
3 Nguyễn Thị Minh Loan 1979 Chi tiết  
4 Lê Hồng Thắng 1967 Chi tiết  
5 Hoàng Thị Ngọc Điểm 1981 Chi tiết  
6 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1986 Chi tiết  
7 Trần Thị Thu Trang 1985 Chi tiết  
8 Nguyễn Thị Thiết 1976 Chi tiết  
9 Lý Thị Hoàng Mến 1987 Chi tiết  
10 Lê Vũ Quỳnh Nga 1984 Chi tiết  
11 Nguyễn Dương Hà 1987 Chi tiết  
12 Bùi Ngọc Anh 1992 Chi tiết  
13 Vũ Thị Quyên 1989 Chi tiết  
14 Lường Hạnh Ngân 1988 Chi tiết  
15 Nguyễn Thị Nhung 1980 Chi tiết  
16 Phạm Thị Phương Thảo 1997 Chi tiết  
17 Nguyễn Thúy Anh 2000 Chi tiết  
18 La Thị Hoàng Lan 1997 Chi tiết  
19 Trần Nguyễn Ngọc Hương 2001 Chi tiết  
2.​ Ngành sư phạm tiếng Trung Quốc    
1 Đỗ Thị Thuý Hà 1979 Chi tiết  
2 Ngô Thị Trà 1984 Chi tiết  
3 Lưu Quang Sáng 1976 Chi tiết  
4 Nguyễn Thị Hải Yến 1985 Chi tiết  
5 Nguyễn Thị Phương Mai 1996 Chi tiết  
6 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 1990 Chi tiết  
II. Khối ngành VII    
1.​ Ngành Ngôn ngữ Anh    

  1 Nguyễn Thị Nhung 1963 Chi tiết  
2 Đặng Thị Thanh Hương 1975 Chi tiết  
3 Trần Thị Nhi 1977 Chi tiết  

 
 

https://mysite.tnu.edu.vn/vi/phamhongquang
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/dangquynhtramsfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/loannguyen-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/lethang-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/ngocdiemvnsfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenbichngoc-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/trantrang-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenthietsfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/levuquynhnga-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/duonghasfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/buingocanh-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/vuquyensfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/luonghanhngan-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyennhungdtsfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/phamphuongthao-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/dothuyha-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/ngotra-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/luuquangsang-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenhaiyen-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenphuongmai-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/huongdtt
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/trannhisfl
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4 Đỗ Thị Phương Thanh 1985 Chi tiết  
5 Lê Thị Hằng 1975 Chi tiết  

  6 Nguyễn Thị Thanh Bình 1982 Chi tiết  
7 Lã Thị Thúy Dung 1977 Chi tiết  
8 Vũ Thị Thanh Huệ 1985 Chi tiết  
9 Đỗ Thị Trang Nhung 1981 Chi tiết  
10 Đỗ Thị Sơn 1982 Chi tiết  
11 Nguyễn Thùy Linh 1985 Chi tiết  
12 Phùng Văn Huy 1988 Chi tiết  
13 Phí Thị Mùi 1991 Chi tiết  
14 Lê Thị Khánh Linh 1989 Chi tiết  
15 Nguyễn Văn Tân 1987 Chi tiết  
16 Vũ Thị Luyên 1988 Chi tiết  
17 Trần Thị Phương  1988 Chi tiết  
18 Lê Thị Thu Trang 1985 Chi tiết  
19 Phạm Hùng Thuyên 1989 Chi tiết  
20 Diêm Thị Thu Thủy 1992 Chi tiết  
21 Hoàng Thị Huyền Trang 1988 Chi tiết  
22 Trần Thị Hạnh 1988 Chi tiết  
23 Lê Thị Nhung 1990 Chi tiết  
24 Dương Hồng Yến 1989 Chi tiết  
25 Phạm Mai Linh 1994 Chi tiết  
26 Nguyễn Hải Việt 1995 Chi tiết  
27 Lê Hữu Thắng 1972 Chi tiết  
28 Phạm Viết Ngọc 1989 Chi tiết  
29 Lê Đức Anh 2000 Chi tiết  
30 Đặng Duy Cương 1998 Chi tiết  
31 Lê Thúy Quỳnh 2000 Chi tiết  

32 Nguyễn Thị Thanh Tú 2000 Chi tiết  

33 Nguyễn Thị Thúy 1997 Chi tiết  

34 Nịnh Thị Ngát 1998 Chi tiết  

35 Bùi Thị Hương Giang 1975 Chi tiết  
36 Nguyễn Trọng Du 1972 Chi tiết  
37 Nguyễn Quỳnh Dương 1972 Chi tiết  
38 Lê Văn Hiếu 1990 Chi tiết  
39 Nguyễn Đình Yên 1980 Chi tiết  
40 Nguyễn Thị Thu Oanh 1984 Chi tiết  
41 Nguyễn Thị Hồng 1987 Chi tiết  
42 Phạm Thị Thu Hương 1986 Chi tiết  

 
 

https://mysite.tnu.edu.vn/vi/dophuongthanhsfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/lehang-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/thanhbinhsfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/lathuydung-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/vuthanhhuesfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/dotrangnhungsfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/dosonsfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenthuylinhsfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/phunghuy-edu-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/phimui-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/lekhanhlinhsfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyentan-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/tranphuong-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/lethutrang10-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/phamhungthuyen-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/diemthuthuy-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/hoangtrang-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/tranthihanh
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/lenhung-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/duonghongyen-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/phammailinh-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/phamvietngoc-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/dangduycuong-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenthuykr-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/ninhthingat-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/bhgiang
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenthuoanh-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenhongsfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/phamthuhuong-sfl
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43 Phạm Thị Bích Huệ 1982 Chi tiết  
44 Nguyễn Thị Xuyên 1981 Chi tiết  
45 Nguyễn Thị Hồng Hải 1979 Chi tiết  
46 Phạm Thu Trang 1991 Chi tiết  
47 Nguyễn Thị Kim Oanh 1981 Chi tiết  
48 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1984 Chi tiết  
49 Nguyễn Thị Gấm 1985 Chi tiết  
50 Ngô Thị Thu Hằng 1987 Chi tiết  
51 Nguyễn Thị Hoài Thanh 1985 Chi tiết  
52 Nguyễn Phương Thủy 1981 Chi tiết  
53 Nguyễn Thị Lan Anh 1986 Chi tiết  
54 Nguyễn Phạm Nguyệt Linh 1984 Chi tiết  
55 Chu Thành Thúy 1988 Chi tiết  
2. Ngành Ngôn ngữ Pháp    
1 Nguyễn Việt Tiến 1956 Chi tiết  
2 Nguyễn Thị Hà 1986 Chi tiết  
3 Hoàng Thu Nga 1987 Chi tiết  
4 Nguyễn Thị Thuý 1987 Chi tiết  
5 Phạm Trường Sinh 1981 Chi tiết  
3. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc    

  1 Nguyễn Văn Lộc 1955 Chi tiết  

2 Nông Hồng Hạnh 1984 Chi tiết  
3 Phùng Thị Tuyết 1977 Chi tiết  
4 Mai Thị Ngọc Anh 1978 Chi tiết  
5 Quách Thị Nga 1980 Chi tiết  
6 Nguyễn Thị Mai 1984 Chi tiết  
7 Tô Vũ Thành 1981 Chi tiết  
8 Vũ Thị Huyền Trang 1985 Chi tiết  
9 Hồ Thị Nguyệt Thắng 1986 Chi tiết  
10 Ngô Thị Hoài Linh 1983 Chi tiết  
11 Nguyễn Thu Thủy 1985 Chi tiết  
12 Đào Thị Hồng Phượng 1984 Chi tiết  
13 Nguyễn Ngọc Lưu Ly 1986 Chi tiết  
14 Vi Thị Hoa 1980 Chi tiết  
15 Nguyễn Thu Giang 1986 Chi tiết  
16 Phạm Minh Tâm 1984 Chi tiết  
17 Vũ Thanh Huyền 1991 Chi tiết  
18 Đỗ Thị Thu Hiền 1988 Chi tiết  
19 Phạm Thị Sao 1985 Chi tiết  
20 Lưu Thị Lan Hương 1988 Chi tiết  

 
 

https://mysite.tnu.edu.vn/vi/phambichhue-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenxuyen-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/phamthutrang-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenkimoanhsfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenngocanh-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyengam-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/ngothuhang-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenhoaithanh-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/phuongthuyknn-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenthilananh-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/npnguyetlinhsfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/chuthanhthuysfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenhafr-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/hoangthunga-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenthithuy-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/phamtruongsinh-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nhh229-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/quachnga-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenmai-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/tovuthanh-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/vuhuyentrang-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/honguyetthang-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/daohongphuong-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/luuly-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/vihoa-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/vihoa-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenthugiang-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/phamminhtam
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/vuthanhhuyensfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/dothuhien-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/phamsaosfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/luulanhuong-sfl
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21 Hoàng Thị Vân An 1988 Chi tiết  
22 Phạm Thị Nhàn 1987 Chi tiết  
23 Chu Ngọc Anh 1995 Chi tiết  
24 Nguyễn Minh Thư 2000 Chi tiết  
25 Nguyễn Thu Thảo 1993 Chi tiết  
26 Nguyễn Hồng Minh 1990 Chi tiết  

  27 Trần Ngọc Anh 1991 Chi tiết  
28 Định Thị Quỳnh 1998 Chi tiết  

  29 Thẩm Minh Tú 1988 Chi tiết  
30 Tăng Thị Thùy Ngân 1988 Chi tiết  
31 Thành Thị Phương Bắc 1986 Chi tiết  
32 Vi Kiều Trinh 1984 Chi tiết  
33 Vũ Mạnh Tráng 1984 Chi tiết  
34 Hoàng Thị Huyền 1986 Chi tiết  

35 Hồ Thị Thuỷ 1983 Chi tiết  
36 Cao Thị Thu Lương 1976 Chi tiết  
37 Lê Thị Thảo 1976 Chi tiết  
38 Đinh Thị Liên 1985 Chi tiết  
39 Dương Minh Phượng 1983 Chi tiết  
40 Trần Thị Ngọc Hà 1985 Chi tiết  
41 Nguyễn Thị Hải Anh  1978 Chi tiết  
42 Lê Thành Thế 1984 Chi tiết  
43 Hồ Thị Thuỳ Dung 1985 Chi tiết  
44 Tạ Thị Ánh 1985 Chi tiết  
45 Phùng Thị Thu Trang 1991 Chi tiết  
46 Đỗ Thanh Mai 1981 Chi tiết  
47 Dương Ngọc Khang 1979 Chi tiết  
48 Trần Thị Hồng Hạnh 1986 Chi tiết  
49 Nguyễn Thị Như Nguyệt 1986 Chi tiết  

50 Nguyễn Thị Thảo 1984 Chi tiết  
51 Nguyễn Xuân Tiến 1964 Chi tiết  
52 Tạ Thành Nam 1981 Chi tiết  
53 Hoàng Thị Cương 1978 Chi tiết  
54 Nguyễn Mạnh Hùng 1979 Chi tiết  

 

 Thái Nguyên, ngày 11  tháng 7 năm 2024 
HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

https://mysite.tnu.edu.vn/vi/hoangvanan-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nhanpt
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/chungocanh-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/thanhphuongbac-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenthuthao-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenhongminh-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/ngocanhkr-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/dinhthiquynh-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/thamminhtu-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/tangthuyngan
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/thanhphuongbac-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/vikieutrinhsfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/vumanhtrang-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/hoanghuyensfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/hothuy-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/caothuluongtn-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/lethaosfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/dinhlien-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/tranngochasfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/thanhphuongbac-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/lethanhthe-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/hothuydungsfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/tathianh-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/phungthutrang-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/dothanhmai-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/khangknn-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/tranhonghanh-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nhunguyet-knn2008-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nguyenthao-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/nhunguyet-knn2008-sfl
https://mysite.tnu.edu.vn/vi/thanhnamdhcn
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TS. Lê Hồng Thắng 
 
 

 
 


